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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
CHI CỤC KIỂM LÂM  

Số: 44/CCKL-BVR 

V/v quy định lập, xác nhận thủ tục 

“Bảng kê lâm sản” các loài động vật 

hoang dã đang gây nuôi trên địa bàn 

tỉnh An Giang 

 

An Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2024 

Kính gửi: Các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh 

 

Căn cứ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về 

quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước 

về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 

Căn cứ Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/09/2021 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của 

Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực 

thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 

Căn cứ Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản; 

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

Chi cục Kiểm lâm An Giang thông báo đến các cơ sở gây nuôi động vật 

hoang dã trên địa bàn tỉnh An Giang quy định về việc lập và xác nhận thủ tục 

“Bảng kê lâm sản” như sau: 

- Về việc lập thủ tục “Bảng kê lâm sản”: áp dụng mẫu mới (Mẫu số 04 của 

Thông tư 22/2023/TT-BNNPTNT, ngày 14/12/2023, của Bộ Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn). Thời gian áp dụng mẫu mới bắt đầu từ ngày 01/02/2024. 

- Về việc xác nhận thủ tục “Bảng kê lâm sản”. Trình tự thực hiện như sau: 

+ Theo quy định của thủ tục “Xác nhận Bảng kê lâm sản” lĩnh vực Lâm 

nghiệp, được quy định trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

An Giang của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Thời gian giải quyết thủ tục 

“Bảng kê lâm sản” là 08 ngày.  

+ Khi cán bộ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận thủ tục 

“Xác nhận bảng kê lâm sản” thuộc các loài động vật hoang dã đang gây nuôi 

trên địa bàn tỉnh An Giang do các tổ chức hoặc cá nhân lập, gửi trực tiếp hoặc 

chuyển bằng đường bưu điện, sẽ chuyển mẫu “Xác nhận bảng kê lâm sản” về 

phòng Quản lý Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên của Chi cục Kiểm lâm.  
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+ Căn cứ vào nội dung thông tin ghi trên mẫu “Bảng kê lâm sản và đơn đề 

nghị xác nhận bảng kê lâm sản” của các cơ sở gây nuôi ĐVHD, phòng Quản lý 

Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên sẽ thông báo đến Đội Kiểm lâm Cơ động và 

PCCCR để tiến hành thực hiện việc xác minh nguồn gốc lâm sản theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ sở 

gây nuôi ĐVHD liên hệ ông Nguyễn Thành Liêm, trưởng phòng phòng Quản lý 

Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên của Chi cục Kiểm lâm, số điện thoại 

0919.053.110 để được giải đáp.  

Chi cục Kiểm lâm đề nghị các cơ sở gây nuôi ĐVHD trên địa bàn tỉnh thực 

hiện thủ tục “Xác nhận bảng kê lâm sản” theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban lãnh đạo CCKL; 

- Lưu: VT, P.QLBVR và BTTN, BLQA (1). 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG  

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                                                       

Trương Minh Hùng 
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